TRƯỜNG TH ……………   KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC
Họ và tên:..............................................      Năm học: 2021- 2022
Lớp:...........................  
Môn: Toán - Lớp 2
Thời gian: 35 phút ( Không kể thời gian giao đề) Điểm

Nhận xét của thầy giáo, cô giáo

	




	



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
*Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu bài. 
Câu 1. Trong phép nhân 15 : 5 = 3, số 3 được gọi là: ( 0,5 đ)
A. Thương        B. Tổng	C. Tích    	D. Số hạng
Câu 2. Trong phép chia 2 x      = 16: Số cần điền vào ô trống là:( 0,5 đ)
A. 7             B. 5                 C.6           D. 8	
Câu 3. Tính 15cm + 23cm + 16cm = …..cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:( 1 đ)
A. 34 cm	  B. 44 cm	     C. 54 cm	  D. 43 cm
Câu 4. Phép tính 236 + 64 - 100 = ….. có kết quả là?( 1 đ)
A. 202	  B. 200	     C. 92	  D. 112
Câu 5. Ông Huy 84 tuổi, ông hơn Huy 75 tuổi. Hỏi Huy bao nhiêu tuổi?(1 đ)
Đáp số của bài toán là:
A. 9	 B. 11          C. 12          D. 10 
Câu 6. Bốn bao ngô nặng bao nhiêu ki - lô - gam:( 1 đ)
	

	A. 200 kg
	C. 160 kg
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B. 260 kg
	D. 173 kg
	

	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 7. Đặt tính rồi tính:( 2 đ)
148 + 271           781 - 613          376 - 92          106 + 215
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 8. ( 1 đ)Trong hình bên có. 
	- Có tất cả bao nhiêu khối trụ:…………
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Câu 9. ( 1 đ)Chia 20kg gạo vào các túi, mỗi túi cân nặng 5kg. Hỏi được tất cả bao nhiêu túi như vậy?
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Bài giải:
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